
Nhóm 

cây sinh 

trƣởng 

nhanh , 

có thời 

Nhóm 

cây 

sinh 

trƣởng 

chậm 

Nhóm 

cây sinh 

trƣởng 

nhanh , 

có thời 

Nhóm 

cây 

sinh 

trƣởn

g 

Tr đồng (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) Tr đồng Tr đồng

TOÀN XÃ              -        11,33            53,97            -            -           -            32,73           16,58        -             -         -   1.155,40        231,08         

1 THÔN BÀN THẠCH 3              -          0,05                  -              -            -           -                 -                   -          -             -         -   0,44               0,09             

1 Lê Thiêm Thoa        0,03 0,20               0,04             

2 Lê Thiêm Châm        0,01 0,06               0,01             

3 Lê Văn Tích        0,00 0,02               0,00             

4 Lê Công Năm        0,00 0,04               0,01             

5 Lê Văn Vinh 0,00       0,02               0,00             

6 Đỗ Thế Hải 0,01       0,10               0,02             

UBND XÃ SAO VÀNG

TT Tên hộ

Tổng giá 

trị thiệt 

hại

Thiệt hại trên 70%

Kinh phí 

hỗ trợ đợt 1 

(20%)

Phụ lục 02: TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ ĐỐI VỚI LÂM NGHIỆP BỊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 5 NĂM 2025

Diện tích 

cây 

rừng, 

cây lâm 

sản 

ngoài gỗ 

trồng 

trên đất 

lâm 

nghiệp 

mới 

trồng 

đến 1/2 

chu kỳ 

khai thác

Diện tích cây 

rừng, cây 

lâm sản 

ngoài gỗ 

trồng trên 

đất lâm 

nghiệp trên 

1/2 chu kỳ 

khai thác, 

diện tích 

rừng trồng 

gỗ lớn trên 3 

năm tuổi

Kinh phí đề nghị hỗ trợ

Diện 

tích 

vƣờn 

giống, 

rừng 

giống

Diện tích cây 

giống đƣợc 

ƣơm trong giai 

đoạn vƣờn ƣơm Tổng NSNN 

hỗ trợ

Diện tích 

vƣờn 

giống, 

rừng 

giống

Diện tích cây 

giống đƣợc ƣơm 

trong giai đoạn 

vƣờn ƣơm

Diện tích 

cây rừng, 

cây lâm 

sản ngoài 

gỗ trồng 

trên đất 

lâm nghiệp 

mới trồng 

đến 1/2 

chu kỳ 

khai thác

Diện tích 

cây rừng, 

cây lâm sản 

ngoài gỗ 

trồng trên 

đất lâm 

nghiệp trên 

1/2 chu kỳ 

khai thác, 

diện tích 

rừng trồng 

gỗ lớn trên 

3 năm tuổi

Thiệt hại từ 30 đến 70% 



2 THÔN LÀNG SUNG -          9,50       1,50             -        -       -      -            -              -    -       -    98,50             19,70           

1 BÙI VĂN THƢ 1,50             22,50             4,50             

2 LÊ VĂN CHUNG 1,50       12,00             2,40             

3 BÙI XUÂN VĂN 0,50       4,00               0,80             

4 LÊ VĂN THIẾT 0,50       4,00               0,80             

5 BÙI XUÂN MINH 1,00       8,00               1,60             

6 HÀ VĂN TRƢỜNG 1,50       12,00             2,40             

7 LƢƠNG VĂN TIẾN 1,00       8,00               1,60             

8 ĐINH VĂN LÂM 0,50       4,00               0,80             

9 BÙI XUÂN NHẤT 0,50       4,00               0,80             

10 CAO THỊ HOA 1,00       8,00               1,60             

11 BÙI VĂN SƠN 0,50       4,00               0,80             

12 LƢƠNG VĂN CẦM 1,00       8,00               1,60             

3 THÔN ĐỒNG TÂM -          1,73       -               -        -       -      -            -              -    -       -    13,84             2,77             

1 Lê Thị Hƣơng 0,20       1,60               0,32             

2 NguyÊxn Văn Ninh 0,15       1,20               0,24             

3 Lƣu Thị Hoa 0,05       0,40               0,08             

4 Lê Xuân Hùng 0,20       1,60               0,32             

5 Lê Duy Duyên 0,08       0,64               0,13             

6 Phùng Xuân Thanh 0,14       1,12               0,22             

7 Hà Văn Hậu 0,14       1,12               0,22             

8 Hà Văn Xuân 0,27       2,16               0,43             

9 Ngô Văn Thuận 0,20       1,60               0,32             

10 Trần Văn Đàn 0,30       2,40               0,48             

4 CỬA TRÁT -          -        -               -        -       -      -            7,50            -    -       -    56,25             11,25           

1 TRỊNH VINH THÀNH 0,50            3,75               0,75             

2 TRƢƠNG THỊ MẠNH 1,50            11,25             2,25             

3 NGUYỄN THỊ HƢỜNG 2,00            15,00             3,00             

4 TRƢƠNG VĂN ĐỒNG 2,00            15,00             3,00             

5 LÊ THỊ HƢƠNG 0,50            3,75               0,75             

6 CAO VĂN BẢY 1,00            7,50               1,50             



5 THÔN ĐỘI 3 -          -        1,70             -        -       -      -            -              -    -       -    25,50             5,10             

1 ĐỖ ĐÌNH DŨNG 0,50             7,50               1,50             

2
NGUYỄN VĂN 

THÀNH
0,25             3,75               0,75             

3 ĐỖ VĂN LỢI 0,20             3,00               0,60             

4 VŨ THẾ VINH 0,75             11,25             2,25             

6 THÔN THÀNH ĐỒNG -          -        3,41             -        -       -      -            -              -    -       -    51,08             10,22           

1 Lê Hữu An 0,15             2,25               0,45             

2 Hà Xuân Dƣơng 0,35             5,25               1,05             

3 Lê Chí Chung 0,20             3,00               0,60             

4 Lê Anh Chắt 0,05             0,75               0,15             

5 Lê Thị Gấm 0,15             2,25               0,45             

6 Đặng Thị Quế 0,10             1,50               0,30             

7 Trịnh Xuân Phi 0,08             1,13               0,23             

8 Trịnh Thị Oanh 0,10             1,50               0,30             

9 Hà Thị Nguyệt 0,15             2,25               0,45             

10 Trịnh Bá Hòa 0,05             0,75               0,15             

11 Trịnh Thị Viên 0,25             3,75               0,75             

12 Hà Đình Thanh 0,15             2,25               0,45             

13 Nguyễn Chí Ngà 0,10             1,50               0,30             

14 Lê Thị Thủy  ( Bình ) 0,05             0,75               0,15             

15 Trần Văn Phúc 0,27             3,98               0,80             

16 Lê Hữu Phƣơng 0,10             1,50               0,30             

17 Lê Hữu Thiên 0,25             3,75               0,75             

18 Hà Thị Hải 0,05             0,75               0,15             

19 Hà Đình Bảy 0,08             1,13               0,23             

20 Phạm Đình Thƣờng 0,05             0,75               0,15             

21 Lê Đăng Hoa 0,13             1,88               0,38             

22 Lê Chí Vinh 0,05             0,75               0,15             

23 Đặng Văn Thắng 0,04             0,60               0,12             

24 Lê Viết Liên 0,15             2,25               0,45             

25 Lê Hữu Ninh 0,28             4,13               0,83             



26 Trịnh Viết Thiện 0,05             0,75               0,15             

7 BÀN THẠCH 5 -          -        0,35             -        -       -      -            -              -    -       -    5,19               1,04             

1 Nguyễn Duy Cƣờng 0,01             0,09               0,02             

2 Lê Thiêm Tám 0,10             1,50               0,30             

3 Lê Đình Bình 0,10             1,50               0,30             

4 Lê Văn Nghị 0,06             0,90               0,18             

5 Nguyễn Hữu Long 0,04             0,60               0,12             

6 Lê Đăng Tuấn 0,04             0,60               0,12             

8 THÔN XUÂN LONG -          -        0,15             -        -       -      -            2,78            -    -       -    23,06             4,61             

1 BÙI VĂN QUYỀN 0,15             2,25               0,45             

2 BÙI QUANG TRUNG 0,04            0,30               0,06             

3 BÙI VĂN VƢƠNG 0,05            0,38               0,08             

4 BÙI VĂN TUÂN 0,15            1,13               0,23             

5 BÙI THỊ HƢƠNG 0,05            0,38               0,08             

6 LÊ TRUNG TIẾN 0,05            0,38               0,08             

7 BÙI VĂN NGHỊ 0,08            0,56               0,11             

8 BÙI VĂN THẾ 0,16            1,20               0,24             

9 PHẠM VĂN CHÂM 0,05            0,38               0,08             

10 NGUYỄN THỊ SỰ 0,15            1,13               0,23             

11 TRẦN VĂN MINH 0,05            0,38               0,08             

12 BÙI VĂN NHIÊN 0,05            0,38               0,08             

13 LÊ VĂN TUẤN 0,25            1,88               0,38             

14 MẠC VĂN HÀ 0,10            0,75               0,15             

15 LÊ VĂN SƠN 0,20            1,50               0,30             

16 CAO THỊ LOAN 0,01            0,08               0,02             

17 LÊ XUÂN HÀ 0,35            2,63               0,53             

18 NGUYỄN VĂN HÕA 0,44            3,30               0,66             

19 BÙI TUẤN TRƢỜNG 0,10            0,75               0,15             

20 BÙI VĂN MINH 0,20            1,50               0,30             

21 BÙI VĂN NGÔN 0,25            1,88               0,38             

9 THÔN LÀNG BÀI -          -        -               -        -       -      3,95          -              -    -       -    15,80             3,16             



1 LÊ VĂN HƢNG 0,25          1,00               0,20             

2 BÙI THỊ MAI 0,40          1,60               0,32             

3 NGUYỄN THỊ CHÍN 0,05          0,20               0,04             

4 LÊ VĂN TÌNH 0,05          0,20               0,04             

5 LÊ VĂN ĐƠN 1,00          4,00               0,80             

6 PHẠM VĂN MINH 0,05          0,20               0,04             

7 LÊ VĂN ĐÔNG 0,15          0,60               0,12             

8 LÊ VĂN LỰC 0,15          0,60               0,12             

9 HÀ CÔNG THỊNH 0,15          0,60               0,12             

10 HÀ CÔNG ĐÀI 0,05          0,20               0,04             

11 PHẠM VĂN HẰNG 0,08          0,30               0,06             

12 HÀ CÔNG BẢY 0,05          0,20               0,04             

13 HÀ CÔNG NGHĨA 0,05          0,20               0,04             

14 PHẠM VĂN KIÊN 0,05          0,20               0,04             

15 PHẠM VĂN QUỲNH 0,05          0,20               0,04             

16 PHẠM TIẾN GIAO 0,15          0,60               0,12             

17 LÊ THỊ THẬN 0,10          0,40               0,08             

18 LÊ VĂN THÖY 0,08          0,30               0,06             

19 PHẠM VĂN HOÀNG 0,20          0,80               0,16             

20 BÙI VĂN THỌ 0,15          0,60               0,12             

21 PHẠM VĂN CHINH 0,20          0,80               0,16             

22 BÙI VĂN THỌ 0,15          0,60               0,12             

23 BÙI VĂN CÂU 0,05          0,20               0,04             

24 PHẠM VĂN THIẾT 0,05          0,20               0,04             

25 LÊ VĂN TÌNH 0,05          0,20               0,04             

26 LÊ VĂN LƢỜNG 0,20          0,80               0,16             

10 THÔN ĐÁ DỰNG -          -        1,20             -        -       -      -            2,30            -    -       -    35,25             7,05             

1 LÊ THỊ TỰ 2,30            17,25             3,45             

2
NGUYỄN ĐỨC 

HUYNH
0,40             6,00               1,20             

3 TRẦN THỊ HIẾU 0,60             9,00               1,80             

4 LÊ THỊ HÓA 0,20             3,00               0,60             



12 THÔN 7 -          -        7,40             -        -       -      -            -              -    -       -    111,00           22,20           

1 VI VĂN PHƢƠNG 0,70             10,50             2,10             

2 QUÁCH VĂN PHÖC 1,00             15,00             3,00             

3 QUÁCH VĂN TAM 0,40             6,00               1,20             

4 HÀ VĂN THUẦN 0,60             9,00               1,80             

5 HÀ VĂN TÖY 0,40             6,00               1,20             

6 LÊ HỮU LƢU 0,50             7,50               1,50             

7 HÀ VĂN NAM 0,70             10,50             2,10             

8 HÀ VĂN PHÕNG 0,60             9,00               1,80             

9 NGUYỄN VĂN LIÊN 0,50             7,50               1,50             

10 LÊ ĐÌNH HOA 0,60             9,00               1,80             

11 VI VĂN NHƢ 0,80             12,00             2,40             

12 BÙI VĂN CHUNG 0,60             9,00               1,80             

13 THÔN ĐỘI 4 -          -        0,05             -        -       -      -            -              -    -       -    0,75               0,15             

1 TRẦN XUÂN HÙNG 0,05             0,75               0,15             

14 THÔN LÀNG PHEO -          -        -               -        -       -      -            4,00            -    -       -    30,00             6,00             

1 TRƢƠNG VĂN LƢỢNG 0,60            4,50               0,90             

2 TRƢƠNG VĂN HỢP 0,30            2,25               0,45             

3 HÀ VĂN THẮNG 1,00            7,50               1,50             

4 LƢƠNG VĂN HOÀNG 0,25            1,88               0,38             

5 ĐINH VĂN CHUNG 0,20            1,50               0,30             

6 HÀ QUÝ BÌNH 1,05            7,88               1,58             

7 HÀ VĂN THẮM 0,60            4,50               0,90             

15 THÔN BA NGỌC -          -        29,60           -        -       -      -            -              -    -       -    444,00           88,80           

1 PHẠM VĂN ĐỈNH 0,25             3,75               0,75             

2 BÙI VĂN BẢY 0,50             7,50               1,50             

3 LÊ VĂN HÀNG 0,50             7,50               1,50             

4 QUÁCH VĂN SỰ 0,30             4,50               0,90             

5 LÊ VĂN GIA 0,50             7,50               1,50             

6 LÊ VĂN HÙNG 0,25             3,75               0,75             

7 PHẠM NGỌC VIẾT 0,35             5,25               1,05             



8 LÊ VĂN VINH 0,50             7,50               1,50             

9 LÊ VĂN LẬP 0,40             6,00               1,20             

10 TRƢƠNG VĂN TRỬ 0,20             3,00               0,60             

11  TRƢƠNG VĂN TẠO 0,50             7,50               1,50             

12  LÊ NGỌC THẬN 1,00             15,00             3,00             

13  LÊ VĂN HƢỜNG 0,70             10,50             2,10             

14  LÊ THẾ SƠN 0,40             6,00               1,20             

15 LÊ VĂN VUI 1,00             15,00             3,00             

16 LANG VĂN HOA 0,20             3,00               0,60             

17 LÊ VĂN LUNG 0,50             7,50               1,50             

18 LÊ VĂN DŨNG 0,35             5,25               1,05             

19 LÊ VĂN HẠNH 0,40             6,00               1,20             

20 PHẠM VĂN TÌNH 0,25             3,75               0,75             

21 LÊ XUÂN NGHĨA 0,40             6,00               1,20             

22 PHẠM VĂN TÌNH 0,10             1,50               0,30             

23 NGÂN XUÂN HẬU 0,50             7,50               1,50             

24 NGÂN VĂN TÁNH 0,30             4,50               0,90             

25 LẠI THỊ SÂM 0,30             4,50               0,90             

26 QUÁCH VĂN VĨNH 0,05             0,75               0,15             

27 QUÁCH VĂN THIỆP 0,50             7,50               1,50             

28 LÊ VĂN NHIỆM 0,15             2,25               0,45             

29 LÊ VĂN HỮU 0,25             3,75               0,75             

30 LÊ VĂN LONG 0,10             1,50               0,30             

31 LÊ XUÂN HỨNG 0,30             4,50               0,90             

32 LÊ QUỐC KHÁNH 0,10             1,50               0,30             

33 LÊ CHÍ CÔNG 0,50             7,50               1,50             

34 PHẠM VĂN HIỆP 0,25             3,75               0,75             

35 PHẠM VĂN MINH 0,10             1,50               0,30             

36 LÊ VĂN TUẤN 0,15             2,25               0,45             

37 QUÁCH VĂN ĐẲNG 0,25             3,75               0,75             

38 LÊ VĂN DU 0,35             5,25               1,05             



39 LÊ VĂN HỢP 1,00             15,00             3,00             

40 LÊ MINH THÁI 1,00             15,00             3,00             

41 LÊ VĂN THẮM 0,50             7,50               1,50             

42 LÊ VĂN TRƢỜNG 0,70             10,50             2,10             

43 LÊ VĂN HIỂU 0,50             7,50               1,50             

44 LÊ ĐỨC THỌ 0,50             7,50               1,50             

45 LÊ VĂN THÌN 0,25             3,75               0,75             

46 LÊ VĂN THẢNH 0,20             3,00               0,60             

47 PHẠM THỊ THUYỀN 0,25             3,75               0,75             

48 PHẠM THỊ TÌNH 0,50             7,50               1,50             

49 PHẠM VĂN TÂM 0,20             3,00               0,60             

50 PHẠM VĂN TƢ 0,20             3,00               0,60             

51 PHẠM VĂN KẾT 0,30             4,50               0,90             

52 PHẠM VĂN LIỀN 0,20             3,00               0,60             

53
TRƢƠNG THỊ NGỌC 

LÝ 0,20             
3,00               0,60             

54 NGUYỄN THỊ SỰ 0,20             3,00               0,60             

55 NGUYỄN VĂN ÂN 0,25             3,75               0,75             

56 LÊ VĂN YÊU 0,15             2,25               0,45             

57 LÊ VĂN THƢỞNG 0,25             3,75               0,75             

58 LÊ VĂN DŨNG 0,20             3,00               0,60             

59 LÊ VĂN DƢƠNG 0,25             3,75               0,75             

60 LÊ VĂN ĐỘ 0,30             4,50               0,90             

61 LÊ THỊ SIM 0,15             2,25               0,45             

62 LÊ VĂN TIẾN 0,15             2,25               0,45             

63 HÀ THỊ HẠNH 0,20             3,00               0,60             

64 PHẠM THỊ LAN 0,25             3,75               0,75             

65 LÊ VĂN NHÂM 0,15             2,25               0,45             

66 NGUYỄN XUÂN HỒI 0,25             3,75               0,75             

67 LÊ VĂN HƢƠNG 0,30             4,50               0,90             

68 QUÁCH VĂN HIỆP 0,30             4,50               0,90             



69 LÊ VĂN TOÁN 0,25             3,75               0,75             

70 LÊ THỊ BÍNH 0,35             5,25               1,05             

71 BÙI ANH THỊNH 0,30             4,50               0,90             

72 LÊ VĂN THỦY 0,25             3,75               0,75             

73 LÊ VĂN SỸ 0,25             3,75               0,75             

74 LÊ VĂN ĐÀI 0,50             7,50               1,50             

75 LÊ VĂN HỢI 0,20             3,00               0,60             

76 LÊ VĂN HÀ 0,50             7,50               1,50             

77 PHẠM VĂN DINH 0,25             3,75               0,75             

78 QUÁCH VĂN ĐỊNH 0,15             2,25               0,45             

79 LÊ VĂN THƢỞNG 0,05             0,75               0,15             

80 HÀ VĂN THỰC 0,15             2,25               0,45             

81 BÙI THỊ THẢO 0,25             3,75               0,75             

82 LÊ VĂN TOÀN 0,25             3,75               0,75             

83 LÊ VĂN MÙI 0,25             3,75               0,75             

84 LÊ VĂN ẨN 0,35             5,25               1,05             

85 PHẠM THỊ TIÊN 0,20             3,00               0,60             

86 LÊ VĂN HUỲNH 0,25             3,75               0,75             

87 LÊ VĂN TÌNH 0,50             7,50               1,50             

88 LÊ THỊ MẪU 0,30             4,50               0,90             

89 LÊ VĂN HUYNH 0,20             3,00               0,60             

90 LÊ VĂN ĐẢM 0,15             2,25               0,45             

91 LÊ VĂN ĐÔ 0,15             2,25               0,45             

16 BÍCH PHƢƠNG -          0,05       0,28             -        -       -      3,48          -              -    -       -    18,52             3,70             

1 Nguyễn Xuân Diện 0,05       0,40               0,08             

2 Phạm Đình Tuyên 0,10          0,40               0,08             

3 Nguyễn Hữu Bắc 0,02             0,23               0,05             

4 Lê Thị Duyên 0,05          0,20               0,04             

5 Nguyễn Văn Phẩm 0,10          0,40               0,08             

6 Đỗ Trọng Sang 0,02          0,08               0,02             

7 Đỗ Văn Sơn 0,08             1,13               0,23             



8 Nguyễn Văn Nội 0,09             1,35               0,27             

9 Đỗ Xuân Lƣơng 0,10             1,50               0,30             

10 Đỗ Trọng Tính 0,30          1,20               0,24             

11 Nguyễn Văn Hoành 0,08          0,30               0,06             

12 Đỗ Thế Lƣu 0,08          0,30               0,06             

13 Nguyễn Văn Bắc 0,15          0,60               0,12             

14 Nguyễn Minh Thao 0,45          1,80               0,36             

15 Vũ Văn Trƣờng 0,05          0,20               0,04             

16 Đỗ Trọng Hiệp 0,05          0,20               0,04             

17 Nguyễn Thị Thu 0,06          0,24               0,05             

18 Đỗ Văn Cƣờng 2,00          8,00               1,60             

17 THÔN BÀN LAI -          -        -               -        -       -      25,30        -              -    -       -    101,20           20,24           

1 Lê văn Hoàng 2,00          8,00               1,60             

2 Lƣơng Văn Tiến 0,30          1,20               0,24             

3 Lê Văn Huệ 1,60          6,40               1,28             

4 Bùi Văn Chiến 1,00          4,00               0,80             

5 Phạm Ngọc Hải 0,30          1,20               0,24             

6 Lƣơng Văn Hoàng 0,50          2,00               0,40             

7 Lƣơng Văn Cƣơng 0,50          2,00               0,40             

8 Nguyễn Văn Trƣờng 1,00          4,00               0,80             

9 Lƣơng Văn Chỉnh 0,30          1,20               0,24             

10 Nguyễn Văn Thảo 0,30          1,20               0,24             

11 Lƣơng Văn Thiệp 3,00          12,00             2,40             

12 Lê Thị Thanh 0,30          1,20               0,24             

13 Phạm Văn Dƣơng 0,50          2,00               0,40             

14 Trần Văn Lân 0,35          1,40               0,28             

15 Phạm Văn Điệp 3,00          12,00             2,40             

16 Trần Văn Ly 1,50          6,00               1,20             

17 Lê Văn Anh 0,50          2,00               0,40             

18 Trƣơng Văn nHờ 0,25          1,00               0,20             

19 Trịnh Vinh Lập 1,50          6,00               1,20             



20 Lƣơng Thị Thuận 2,00          8,00               1,60             

21 Trần Văn Phú 0,75          3,00               0,60             

22 Phạm Văn Quân 0,35          1,40               0,28             

23 Hoàng Thị Năm 0,75          3,00               0,60             

24 Phạm Văn Cấp 1,00          4,00               0,80             

25 Phạm Thị Sen 0,25          1,00               0,20             

26 Phạm Văn Gia 0,20          0,80               0,16             

27 Nguyễn Thị Tình 0,50          2,00               0,40             

28 Lƣơng Văn Minh 0,50          2,00               0,40             

29 Phạm Văn Chiển 0,30          1,20               0,24             

18 HỐ DĂM -          -        5,34             -        -       -      -            -              -    -       -    80,03             16,01           

1 Nguyễn Văn Thƣởng 0,30             4,50               0,90             

2 Lê Văn Khƣơng 0,28             4,13               0,83             

3 Lê Văn Gia 0,25             3,75               0,75             

4 Nguyễn Thị lân 0,20             3,00               0,60             

5 Lục Đình Ninh 0,25             3,75               0,75             

6 Lục Đình Năm 0,20             3,00               0,60             

7 Phạm Thị Đào 0,15             2,25               0,45             

8 Bùi Xuân Hòa 0,17             2,55               0,51             

9 Trịnh Đình Chung 0,27             4,05               0,81             

10 Trịnh Thị Lƣơng 0,25             3,75               0,75             

11 Vũ Văn Chiến 0,20             3,00               0,60             

12 Trịnh Đình Thực 0,17             2,55               0,51             

13 Đoàn Văn Chung 0,15             2,25               0,45             

14 Đoàn Vinh Quang 0,28             4,20               0,84             

15 Lê Duy Ngọ 0,32             4,80               0,96             

16 Lê Duy Tý 0,23             3,45               0,69             

17 Lê Văn Chiều 0,20             3,00               0,60             

18 Lê Văn Lợi 0,15             2,25               0,45             

19 Ngô Văn Thủy 0,17             2,55               0,51             

20 Ngân Văn Hồng 0,14             2,10               0,42             



21 Nguyễn Văn Trình 0,17             2,55               0,51             

22 Vũ Văn Long Thân 0,20             3,00               0,60             

23 Lê Duyên Hƣờng 0,15             2,25               0,45             

24 Lê Văn Chung 0,17             2,55               0,51             

25 Trịnh Đình Năm 0,15             2,25               0,45             

26 Trịnh Đình Thiện 0,17             2,55               0,51             

19 THÔN 9 -          -        3,00             -        -       -      -            -              -    -       -    45,00             9,00             

1 Lê Văn Liễu 0,35 5,25               1,05             

2 Lê Văn Quyết 0,45 6,75               1,35             

3 Lê Văn Đệt 0,5 7,50               1,50             

4 Lƣơng Thị Hƣơng 0,8 12,00             2,40             

5 Phạm Văn Dũng 0,2 3,00               0,60             

6 Trần Văn Sự 0,2 3,00               0,60             

7 Lê Văn Quynh 0,2 3,00               0,60             

8 Lê Thị Nở 0,3 4,50               0,90             

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sao Vàng, ngày      tháng   năm 2025
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